Đơn vị:………………………………………………….Phụ lục 1


	PHIẾU THAM DỰ
SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023 
Cấp học:………………….Môn thi:………………………….

	Ảnh học sinh cỡ 3x4 có dấu giáp lai của trường
	- Họ và tên học sinh :
- Ngày tháng năm sinh :	- Giới tính:
- Mã học sinh:
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú:
- Lớp :	      Trường :
- Quận (huyện):	

	                                        BGH trường	
                             (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )	
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Đơn vị…………………………………………………………………………………………………………………………………………Phụ lục 2

(Đối với cấp Tiểu học)
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 
THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023 
I. Danh sách cán bộ Đoàn
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ
	Nơi công tác
	Trách nhiệm
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn
	

	2
	
	
	
	
	
	HLV môn...
	

	…
	
	
	
	
	
	....
	


II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên
1. Môn Bơi
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: môn Bơi

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Bơi tự do 50m
	Bơi tự do 100m
	Bơi ếch 50m
	Bơi ếch 100m
	Bơi ngửa 50m

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Môn: Điền kinh
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: Điền kinh

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Chạy 60m
	Chạy 500m
	Bật xa tại chỗ
	Toàn năng (chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy 500m).

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	, ngày	       tháng      năm       2023
TRƯỞNG PHÒNG GDĐT
(Ký tên, đóng dấu)















Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………………………Phụ lục 3

(Đối với cấp Trung học cơ sở)
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 
THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023 
I. Danh sách cán bộ Đoàn
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ
	Nơi công tác
	Trách nhiệm
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn
	

	2
	
	
	
	
	
	HLV môn...
	

	…
	
	
	
	
	
	....
	


II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên
1. Môn Bơi
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: môn Bơi

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Bơi tự do 50m
	Bơi tự do 100m
	Bơi tự do 200m
	Bơi ếch 50m
	Bơi ếch 100m
	Bơi ngửa 50m
	Bơi ngửa 100m

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. Môn Điền kinh
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: Điền kinh

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Chạy 100m
	Chạy 200m
	Chạy 400m
	Chạy 800m
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	Toàn năng (chạy 100m, 800m, nhảy xa).

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Môn Cầu lông
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: Cầu lông

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Đơn nam
	Đơn nữ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	, ngày	       tháng      năm       2023
TRƯỞNG PHÒNG GDĐT
(Ký tên, đóng dấu)




Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………………………Phụ lục 4

(Đối với cấp Trung học phổ thông)
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH 
THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023 
I. Danh sách cán bộ Đoàn
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ
	Nơi công tác
	Trách nhiệm
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn
	

	2
	
	
	
	
	
	HLV môn...
	

	…
	
	
	
	
	
	....
	


II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên
1. Môn Bơi
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	
	Nội dung: môn Bơi

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Bơi tự do 50m
	Bơi tự do 100m
	Bơi tự do 200m
	Bơi ếch 50m
	Bơi ếch 100m
	Bơi ếch 200m
	Bơi ngửa 50m
	Bơi ngửa 100m

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Môn Điền kinh
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: Điền kinh

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Chạy 100m
	Chạy 200m
	Chạy 400m
	Chạy 800m nữ
	Chạy 1500m nam
	Nhảy xa
	Nhảy cao
	Đẩy tạ 0,5 kg nam
	Đẩy tạ 0,3 kg nữ
	Toàn năng (chạy 100m,  nhảy xa, chạy 800m nữ/1500/nam.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Môn Cầu lông
	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Mã học sinh
	Số định danh cá nhân
	Lớp 
	Trường
	Nội dung: Cầu lông

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Đơn nam
	Đơn nữ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	, ngày	       tháng      năm       2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
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